
Số TT Tên sách Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

1 Giáo trình Các kỹ thuật giấu tin Đỗ Xuân Chợ

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2023
004-006

Khoa học máy tính
2

2 Lịch sử hội sách Frankfurt Weidhaas Peter

Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2023

070.5

Xuất bản

1

3 Nhìn qua kính nhà mình Nam Sơn Ký Giả - Linh Sơn

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2021
070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo
2

4

Cẩm nang tư duy học tập và nghiên cứu: Dựa trên khái niệm 

và công cụ phản biện Paul Richard

Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, Tp. 

Hồ Chí Minh, 2019
150-158

Tâm lý học

1

5

Cẩm nang tư duy đặt câu hỏi bản chất : Dựa trên các khái 

niệm tư duy phản biện và các nguyên tắc tư duy kiểu 

Socrates Paul Richard

Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, Tp. 

Hồ Chí Minh, 2019
150-158

Tâm lý học

1

6 Cẩm nang tư duy đạo đức Paul Richard

Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, Tp. 

Hồ Chí Minh, 2014 170-179
Đạo đức học

1

7 Tôn giáo và công bằng kinh tế Zweig Michael

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022 200-299
Tôn giáo

1

8

Chuyển đổi số tại Việt Nam tái định hình nền kinh tế để 

phát triển bền vững Vũ Thị Thúy Hằng

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2023
303/304

Quá trình xã hội, Nhân 

chủng học, Dân số
2

9 Cẩm nang chuyển đổi số

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2022 303/304

Quá trình xã hội, Nhân 

chủng học, Dân số 2

10 Vấn đề phụ nữ ở nước ta Huỳnh Thị Bảo Hòa

Nxb. Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội, 

2023 305
Nhóm người

5

11

Chủ tịch Hồ Chí Minh với phụ nữ, phong trào phụ nữ và 

bình đẳng giới Đinh Xuân Dũng

Nxb. Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội, 

2023
305

Nhóm người
5

12

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác giáo dục gia đình và 

chính sách thiếu niên, nhi đồng Đinh Xuân Dũng

Nxb. Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội, 

2023
305

Nhóm người

5

13 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023)

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
306

Văn hóa và thể chế
1

DANH MỤC SÁCH MỚI BỔ SUNG

Tháng 5/2024



Số TT Tên sách Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

14 Thường thức về các tổ chức trong hệ thống chính trị

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước
1

15

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xu hướng 

quản trị nhà nước đương đại: Vấn đề và giải pháp Nguyễn Quốc Sửu

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước
1

16

Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong vòng xoáy địa chiến 

lược Nguyễn Thanh Minh

Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 

2023
320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước
2

17 Tự chỉ trích Nguyễn Văn Cừ

Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, Hà Nội, 2022 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

18 Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

19 Điều lệ Đảng và một số quy định, hướng dẫn thi hành

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

20 Tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

21

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo kháng chiến chống thực 

dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) Nguyễn Mạnh Hà

Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 

2022
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1

22

The platform on national construction in the period of 

transition to socialism (Amended and revised in 2011)

Nxb. National Political, Hanoi, 

2023
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1

23

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi 

bộ và cấp uỷ viên cơ sở

Nxb. Chính trị quốc gia, Sự thật, 

Hà Nội, 2023
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1

24

Sổ tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian 

mạng

Nxb.  Lý luận Chính trị, Hà Nội, 

2023
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

10

25 Bác Hồ với Đại hội Đảng

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2020 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

26

Thường thức về xây dựng Đảng: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Nguyễn Minh Tuấn

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1

27

Kiểm soát tài sản, thu nhập của đảng viên là người có chức 

vụ, quyền hạn trong bối cảnh mới ở Việt Nam

Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 

2022
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1



Số TT Tên sách Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

28 Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 

2022
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1

29 Thường thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mạch Quang Thắng

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

30

Những vấn đề lý luận - thực tiễn mới trong Văn kiện Đại 

hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn kiện Đại hội 

XI của Đảng nhân dân cách mạng Lào

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1

31

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự 

vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

HÀ Nội, 2019
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1

32

Quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện - Thành tựu và kinh 

nghiệm trong công tác tổ chức và xây dựng Đảng Cộng sản 

Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
324-324.2

Quá trình chính trị, Đảng 

chính trị
1

33

Những thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử của Đảng 

Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 

quá trình lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
324-324.2

Quá trình chính trị, Đảng 

chính trị
1

34 Cuba - Việt Nam: Hai dân tộc, một lịch sử Saez Ruvislei González

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
327

Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao
1

35 Đối đầu Nga - Mỹ "Cuộc chiến tranh lạnh" mới? Prokopenko Igor

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
327

Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao 1

36 Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Campuchia (1930 - 2020) Lê Đình Chỉnh

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2021
327

Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao 1

37 Ngoại giao và công tác ngoại giao Vũ Dương Huân

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
327

Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao 1

38 Định mệnh chiến tranh Allison Graham

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
327

Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao
1

39 Sự phát triển kinh tế của Đông Dương thuộc Pháp Robequain Charles

Nxb. Nxb Đại học Sư phạm, Hà 

Nội, 2023
330-334

Kinh tế học, Các vấn đề về 

kinh tế 2

40

Quy hoạch không gian biển - Mục tiêu phát triển kinh tế 

biển xanh, bền vững (Mô hình bờ Tây Vịnh Bắc Bộ) Nguyễn Văn Thành

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
330-334

Kinh tế học, Các vấn đề về 

kinh tế
1

41

Thể chế kinh tế thị trường Việt Nam, Liên bang Nga, một số 

nước Đông Âu và Trung Quốc

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
330-334

Kinh tế học, Các vấn đề về 

kinh tế
3



Số TT Tên sách Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

42

Nghiên cứu, quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 

trong giai đoạn hiện nay  Lê Văn Yên

Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 

2023
335.4346 Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

43 Những bóng ma của Mác Derrida Jacques

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác) 1

44 Hỏi - Đáp môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin Ngô Tuấn Nghĩa

Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 

2023
335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác) 1

45

Giới thiệu tác phẩm "Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư 

hữu và của nhà nước" của Ph. Ăngghen Nguyễn Bằng Tường

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác)
1

46

Thường thức lý luận: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh về văn hóa

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác)
1

47 Thường thức về triết học Mác - Lênin Đặng Quang Định

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác) 1

48

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh nhân dân 

trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Bùi Văn Nam

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2018
335.4346 Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

49 Văn hóa và triết lý phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh Đinh Xuân Lâm

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
335.4346 Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

50 Đường cách mệnh Nguyễn Ái Quốc

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2020
335.4346 Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

51 Thường thức về tư tưởng Hồ Chí Minh

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

HÀ Nội, 2022
335.4346 Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

52

Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh Hoàng Anh

Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, 

Hà Nội, 2022
335.4346 Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

53 Tham nhũng dầu mỏ - Thế lực nhiễu loạn thế giới Gillies Alexandra

Nxb. Chính trị Quốc gia  Sự thật, 

Hà Nội, 2022
338 Sản xuất, Doanh nghiệp…

1

54 Giáo trình Pháp lý đại cương

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2023
340/341

Luật pháp, Luật giữa các 

quốc gia 1

55 Kiểm soát quyền lực nhà nước Nguyễn Đăng Dung

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
340/341

Luật pháp, Luật giữa các 

quốc gia 1

56

Cơ chế, chính sách tài chính phục vụ sự phát triển của các 

nông, lâm trường, hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay

Nxb. Tài chính, Hà Nội, 2023 342-349
Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
3



Số TT Tên sách Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

57 Hướng dẫn môn học Luật Hành chính Việt Nam Phạm Hồng Thái

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án… 1

58 Tư tưởng Hồ Chí Minh về lập hiến: Nội dung và giá trị Lê Thị Hằng

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2020
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án… 1

59 Quy định về an toàn thông tin Nguyễn Quốc Toàn

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2019
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án… 1

60 Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện
Nxb. Tài chính, Hà Nội, 2023 342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án… 2

61

Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư ở các 

quốc gia thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ 

Thái Bình Dương Nguyễn Văn Cương

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
1

62

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ 

sung năm 2013, 2014, 2020)

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
1

63 Luật Thanh tra

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án… 1

64 Luật Điện ảnh

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án… 1

65 Bộ luật Dân sự (hiện hành)

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
1

66

Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn 

nhân, gia đình - Nghiên cứu so sánh Việt Nam và Hàn Quốc Lee Seon Hee

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
1

67 Văn bản học hành chính - Lý luận và thực tiễn Nguyễn Văn Thâm

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
350-354 Hành chính công

1

68

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng 

kinh tế trọng điểm phía Nam hiện nay Phạm Minh Tuấn

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
350-354 Hành chính công

4

69

Đổi mới tư duy và phong cách lãnh đạo trong điều kiện công 

nghệ số ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Nguyễn Hải Thanh

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
350-354 Hành chính công

1

70

Vận dụng các nguyên tắc của quản trị nhà nước tốt vào đổi 

mới quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay Vũ Công Giao

Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 

2022
350-354 Hành chính công

1

71

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ giai 

đoạn hiện nay

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
350-354 Hành chính công

1



Số TT Tên sách Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

72

Quản lý công chức theo mô hình công vụ việc làm ở Việt 

Nam trong quá trình hội nhập quốc tế Trần Thị Hải Yến

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
350-354 Hành chính công

1

73

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày 

càng trong sạch, vững mạnh Nguyễn Phú Trọng

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
360-369

Vấn đề và dịch vụ xã hội, 

Hiệp hội, Tham nhũng, 

Khủng bố… 1

74 Khủng hoảng môi trường Trần Văn Chánh

Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, Tp. 

Hồ Chí Minh, 2020
360-369

Vấn đề và dịch vụ xã hội, 

Hiệp hội, Tham nhũng, 

Khủng bố… 1

75 Trang phục Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang  Lê Anh Đức

Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 

2023
390-394

Phong tục, Lễ hội, Nghi 

thức... 2

76 Bên lề khoa học Trương Văn Tân

Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, Tp. 

Hồ Chí Minh, 2019
500

Khoa học tự nhiên và Toán 

học 1

77 Cẩm nang giáo dục gia đình thời hội nhập Nguyễn Thị Bích Hậu

Nxb. Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội, 

2023
640-649 Quản lý nhà cửa và gia đình

5

78 Lãnh đạo giỏi hỏi câu hỏi hay Maxwell John C
Nxb. Lao động, Hà Nội, 2023 658 Quản lý chung

1

79 Nhà lãnh đạo nhạy bén Hayward Simon

Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, Tp. 

Hồ Chí Minh, 2020
658 Quản lý chung

1

80 Phòng chống gián điệp trong doanh nghiệp Phan Minh Cường

Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, Tp. 

Hồ Chí Minh, 2018
658 Quản lý chung

1

81

Quan hệ công chúng của Chính phủ trong bối cảnh cải cách 

hành chính nhà nước ở Việt Nam Nguyễn Văn Hậu

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
659

Quảng cáo và Quan hệ công 

chúng
1

82

Mỹ thuật và nghệ thuật ứng dụng ở Việt Nam nửa đầu thế 

kỷ XX - Từ góc nhìn giáo dục nghệ thuật  Phạm Long

Nxb. Nxb Đại học Sư phạm, Hà 

Nội, 2023
700-710 Nghệ thuật

2

83 Cuộc đời của những người nổi tiếng Azliev Heydar
Nxb. M, Gorki, [Knxb], 1933 920 Tiểu sử, phả hệ

6

84

Ilham Aliyen - Chân dung vị tổng thống trong những thăng 

trầm Akhundova Elmira
Nxb. [knxb], [knxb], 2016 920 Tiểu sử, phả hệ

5

85

Di sản của Nizami Ganjavi dưới góc nhìn của chuyên gia 

Việt Nam và  Azerbaijan

Nxb. [knxb], [knxb], [knxb] 920 Tiểu sử, phả hệ

12

86 Mười ngày rung chuyển thế giới Reed John

Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, Tp. 

Hồ Chí Minh, 2018
940 Lịch sử Châu Âu

1
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87 Văn minh Trung Hoa Lưu Đông

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
951 Lịch sử Trung Quốc

1

88 Lịch sử nhà tù Côn Đảo 1862 - 1975 Nguyễn Đình Thống

Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, Tp. 

Hồ Chí Minh, 2019
959.7 Lịch sử Việt Nam

1

89 Dấu ấn khơi dòng văn hóa Việt Lê Minh Quốc

Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, 

2020 959.7
Lịch sử Việt Nam

1

90 Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo Hoàng Lại Giang

Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 

2022 959.7
Lịch sử Việt Nam

1

91 Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo Hoàng Lại Giang

Nxb. Chính trị Quốc gia, Sự thật, 

Hà Nội, 2022
959.7

Lịch sử Việt Nam
1

92 Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam - Những chứng tích lịch sử Văn Tạo

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022 959.7
Lịch sử Việt Nam

1


